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Tam Kỳ, ngày26 tháng 10 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình

Mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu tỉnh Quảng Nam



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia cũ;

- Căn cứ Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

- Căn cứ Quyết định số 1512/QĐ-UB ngày 12/6/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này qui chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Ông Trưởng Ban chỉ đạo có trách nhiệm triển khai qui chế này đến các thành viên, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị và tổ chức thực hiện tốt qui chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc và Miền núi, UBND các huyện, thị xã trong tỉnh và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực  sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu VT, KTN, TH, KTTH
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số  50 /2000/QĐ-UB ngày 26/10 /2000)

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Chương I

MỤC ĐÍCH PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG

Điều 1. Mục đích

- Tập trung các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh vào một đầu mối chỉ đạo thống nhất, tránh phân tán, chồng chéo nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển KT - XH.

- Thực hiện tốt việc lồng ghép giữa các Chương trình mục tiêu, các dự án một cách hợp lý.

- Đảm bảo việc tổ chức, quản lý điều hành thống nhất các chương trình mục tiêu đạt hiệu qủa cao nhất.

Điều 2: Phạm vi áp dụng.

Tất cả các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Chương trình mục tiêu (gọi tắt là Chương trình) đang được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh được quản lý điều hành theo Qui chế này.

Điều 3: Đối tượng áp dụng.

Trong năm 2000 - 2005 các Chương trình trực tiếp tham gia vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bao gồm:

A. Các chương trình dự án trong nước:

I/  Chương trình mục tiêu Quốc gia gồm:

1/ Chương trình Quốc gia XĐGN:

- Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng - CT - 135

- Chương trình xây dựng TTCX

- ĐCĐC trong và ngoài vùng dự án

- Đào tạo cán bộ xã nghèo

- Người nghèo làm khuyến nông

- Hỗ trợ đồng bào dân tộc ĐBKK

2- Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn

3- Chương trình thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm.

- Mục tiêu phòng chống sốt rét.

- Mục tiêu phòng chống Bướu cổ

- Mục tiêu phòng chống bệnh phong

- Mục tiêu phòng chống bệnh lao

- Mục tiêu phòng chống sốt xuất huyết

- Mục tiêu phòng chống suy dinh dươbgx trẻ em

- Tiêm chủng mở rộng.

4- Chương trình phòng chống HIV/AIDS

5- Chương trình Dân số kế hoạch hoá gia đình

6- Chương trình  xây dựng lực lượng vận động viên tài năng Quốc gia và Xây dựng các Trung tâm thể thao trọng điểm.

7- Chương trình giải quyết việc làm.

II Chương trình mục tiêu:

Chương trình 773

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Chương trình mục tiêu phổ cập tiểu học và xoá mù chữ

- Mục tiêu hỗ trợ giáo dục miền núi và dân tộc vùng cao.

- Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm và bồi dưỡng giáo viên. Kế hoạch hành động dinh dưỡng Quốc gia

- Mục tiêu nâng cấp trang thiết bị y tế

- Mục tiêu phát triển văn hoá vùng sâu vùng xa

Củng cố và phát triển điện ảnh

Chương trình phát sóng truyền hình

Chương trình phủ sóng phát thanh

Chương trình phòng chống ma tuý

Mục tiêu phòng chống tệ nạn mại dâm

Mục tiêu chống xuống cấp và tôn tạo di tích lịch sử

Mục tiêu chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK

Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật

Mục tiêu  xây dựng mô hình, kiểm tra, đánh giá sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất các chương trình phổ thông

Mục tiêu ĐT-ST - NC và phát huy VHDT phi vật thể.

Chương II.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH. 

Điều 4: Ban chỉ đạo Chương trình (theo Quyết định thành lập số 1512/QĐ-UB ngày 12/6/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam) do đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban. Các thành viên là đại diện có thẩm quyền của các Sở, Ban, ngành liên quan. Nhiệm vụ của các thành viên gắn liền với chức năng chuyên môn của từng cơ quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư là thành viên thường trực của Ban chỉ đạo.

- BCĐ có Phó Trưởng Ban chuyên trách, sinh hoạt tại Văn phòng UBND tỉnh, làm nhiệm vụ hoạt động thường xuyên của BCĐ.

Điều 5: Các Sở, Ban, ngành, địa phương có Chương trình không có BCĐ trực tiếp, được thành lập Ban quản lý dự án. Ban Quản lý dự án đặt dưới sự điều hành trực tiếp của các Sở, Ban, ngành chuyên quản và sự hướng dẫn, kiểm tra của BCĐ các Chương trình tỉnh.

Điều 6: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Lập kế hoạch hằng năm về các Chương trình trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở tổng hợp kế hoạch từ các Sở, Ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh để bảo vệ kế hoạch với Trung ương.

2. Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch của Trung ương giao hằng năm và nguồn lực tại địa phương, Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu đề xuất việc xác định mục tiêu đầu tư, phân bổ vốn và nguồn vốn đầu tư, đề xuất các phương án bố trí lồng ghép giữa các Chương trình mục tiêu, giữa các dự án sao cho khoa học, hợp lý và hiệu quả, trình UBND tỉnh quyết định giao kế hoạch cho các ngành, địa phương.

3. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo, điều hành các chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt được mục đích, hiệu quả, theo kế hoạch chỉ tiêu đã giao cho từng đơn vị.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý tình hình thực hiện các Chương trình. Qua đó xem xét đề xuất điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án của từng ngành, địa phương để đảm bảo đạt hiệu quả vốn đầu tư của từng dự án, hạn chế tình trạng lãng phí, chồng chéo, kém hiệu quả.

5. Báo cáo kế hoạch hằng năm và tình hình thực hiện các Chương trình trên địa bàn theo định kỳ cho BCĐ TW, các Bộ chủ quản và tiếp nhận kế hoạch chỉ tiêu của Trung ương giao cho tỉnh. Đồng thời tiếp nhận xử lý các báo cáo kế hoạch, và tình hình thực hiện của các chủ dự án trên địa bàn tỉnh.

Giúp UBND tỉnh tổ chức việc sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm rút kinh nghiệp để tổ chức điều hành các Chương trình mục tiêu được tốt hơn.

Điều 7: Nhiệm vụ của thành viên BCĐ:

a. Sở Kế hoạch & Đầu tư:

- Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn được UBND tỉnh giao, Sở kế hoạch và Đầu tư là thành viên thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm chủ yếu giúp Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được qui định tại điều 6 của Qui chế này.

- Hướng dẫn các ngành, địa phương việc lập kế hoạch hằng năm, việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của các chủ dự án.

- Hướng dẫn cơ chế quản lý, điều hành các dự án thuộc chương trình mục tiêu.

- Chủ động chương trình đề xuất chương trình hoạt động trọng tâm hằng tháng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của Ban chỉ đạo.

b- Sở Tài chính - Vật giá:

- Cùng với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị liên quan giúp BCĐ tham mưu trong việc phân bổ vốn của các Chương trình cho các chủ dự án, lồng ghép các Chương trình trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc cấp phát vốn cho các Chương trình theo đúng nội dung và tiến độ thực hiện Chương trình theo kế hoạch UBND tỉnh giao.

- Hướng dẫn các chủ dự án, các ngành thực hiện nghiệp vụ tài chính, cơ chế chính sách tài chính mới ban hành có liên quan đến việc thực hiện giải ngân của từng Chương trình trên địa bàn.

-  Thẩm tra thanh quyết toán tài chính các chương trình trên địa bàn và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo quyết toán hàng năm các Chương trình, trình UBND tỉnh và báo cáo cho Bộ quản lý Chương trình và Bộ Tài chính.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui định về mặt tài chính của các Chương trình trên địa bàn.

c- Kho bạc Nhà nước:

Căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch vốn và cơ cấu đầu tư đã được UBND tỉnh giao cho các dự án. Trên cơ sở nguồn vốn của cơ quan tài chính đã chuyển sang cho hệ thống Kho bạc Nhà nước và hồ sơ của chủ dự án đã gửi đến đầy đủ theo chế độ qui định, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm cấp phát kịp thời vốn đầu tư cho các chủ dự án để tổ chức thực hiện dự án theo trình tự, thủ tục quản lý tài chính hiện hành.

- Tham gia vào việc kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn đầu tư của các chủ dự án đúng định hướng, mục đích và đạt hiệu quả.

- Thẩm tra, thanh toán vốn đầu tư các hạng mục công trình, dự án theo qui định.

- Báo cáo thường xuyên chế độ cấp phát vốn và các kiến nghị liên quan đến vấn đề giải ngân cho Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để BCĐ điều hành Chương trình.

d- Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban chuyên trách:

- Phó Trưởng Ban chuyên trách là thành viên hoạt động thường xuyên là cầu nối giữa các thành viên trong BCĐ, giữa Ban chỉ đạo với các Sở, Ban, ngành, các chủ dự án, có nhiệm vụ sau:

d.1- Cùng Thường trực, Thư ký BCĐ xây dựng kế hoạch, các Chương trình của tỉnh hằng năm. Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu trung ương giao cho tỉnh hằng năm, dự kiến phân bổ mục tiêu đầu tư, phân bổ vốn, nguồn vốn đầu tư của từng Chương trình, dự án và kế hoạch lồng ghép giữa các Chương trình, các dự án thông qua BCĐ để trình UBND tỉnh quyết định việc giao kế hoạch.

d.2-  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chương trình, các dự án theo chỉ tiêu kế hoạch đã được UBND tỉnh giao. Trên cơ sở đó tập hợp các đề xuất của các Sở chủ quản, chủ dự án để đề xuất với BCĐ điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình quản lý điều hành các chương trình để thực hiện tốt hơn.

d.3- Thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp với các Sở chủ quản, tham dự cuộc họp của các Ban quản lý dự án về thực hiện Chương trình.

d.4- Cùng thư ký BCĐ theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình để báo cáo định kỳ cho UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương theo qui định và chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp thường kỳ của BCĐ.

d.5- Cùng Thường trực, thư ký BCĐ quan hệ với các cơ quan Trung ương có liên quan đến các chương trình. Triển khai các công việc do BCĐ đề ra trong các kỳ hợp và xử lý công việc thường xuyên giữa các kỳ họp.

d.6- Quản lý và thực hiện chế độ chi tiêu kinh phí hoạt động trực tiếp của Ban chỉ đạo.

đ- Nhiệm vụ của thư ký BCĐ: 

Thư ký hoạt động kiêm nhiệm, giúp Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

đ.1- Tổng hợp kế hoạch được xây dựng lên từ các chủ dự án, sở chủ quản thành kế hoạch chung về chương trình hằng năm của tỉnh.

đ.2- Trình cho Trưởng Ban, Phó trưởng Ban chuẩn bị kế hoạch dự kiến phấn bổ mục tiêu đầu tư, phân bổ vốn, nguồn vốn đầu tư, phương thức lồng ghép giữa các chương trình, các dự án.

đ.3- Theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các Chương trình trên địa bàn để trình BCĐ trong các kỳ hợp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cho BCĐ Trung ương.

đ.4- Dự thảo các văn bản chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo, dự thảo các quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch của UBND tỉnh về các chương trình để trình Trưởng Ban.

đ.5- Cùng các Phó Trưởng Ban quan hệ với các cơ quan Trung ương, sở chủ quản, các chủ dự án, giúp BCĐ triển khai các nhiệm vụ do BCĐ đề ra và kiểm tra xử lý công việc thường xuyên giữa các kỳ họp của BCĐ.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG LIÊN QUAN.

Điều 8: Đối với các Sở, Ban, ngành ở tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về chương trình do Sở, Ban, ngành mình quản lý, báo cáo cho BCĐ, Sở Kế hoạch & ĐT, Sở Tài chính để tổng hợp. Tham gia đề xuất với BCĐ, Sở KH&ĐT trong việc lồng ghép các Chương trình.

- Có trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác nghiệp vụ chuyên môn và hướng dẫn thiết kế mẫu đối với kỹ thuật, dự toán các công trình XDCB theo qui định hiện hành của UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm điều hành tổ chức thực hiện các dự án của Chương trình thuộc Sở, Ban, ngành mình quản lý theo KH chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Đề xuất điều chỉnh những bất hợp lý trong quá trình thực hiện Chương trình cho Ban chỉ đạo.

- Chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp quyết toán kinh phí các dự án thuộc Chương trình của đơn vị mình quản lý, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo nội dung qui định cho BCD.

Điều 9: Đối với các huyện, thị

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về Chương trình của huyện, thị đề xuất các biện pháp lồng ghép báo cáo cho BCĐ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá.

- Tổ chức quản lý điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn theo kế hoạch UBND tỉnh giao, đảm bảo đúng tiến độ, mục đích, hiệu quả.

Thực hiện chế độ báo cáo theo qui định cho BCĐ các Chương trình của tỉnh.

CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỘ, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG BCĐ.

Điều 10: Các thành viên BCĐ hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm gắn liền với các cơ quan quản lý chuyên môn, mọi chế độ, phương tiện công tác đều do cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm.

Giao cho Sở Kế hoạch & Đầu tư (Thường trực BCĐ) hằng năm dự toán một khoản kinh phí chi trực tiếp đến công tác chỉ đạo để phục vụ các hoạt động của BCĐ theo Thông tư hướng dẫn số 78/2000/TT-BTC ngày 27/7/2000 của Bộ Tài chính.

Điều 11: Ban chỉ đạo họp định kỳ hàng tháng 1 lần (trừ trường hợp đột xuất) do Trưởng Ban triệu tập và chủ trì.

Những nội dung sau đây phải thông qua BCĐ trước khi trình UBND tỉnh:

- Tổng hợp kế hoạch Chương trình hằng năm để bảo vệ với Trung ương.

- Dự kiến phân bổ mục tiêu đầu tư, vốn, nguồn vốn đầu tư, kế hoạch lồng ghép các chương trình, các dự án.

- Kiến nghị thay đổi hoặc điều chỉnh kế hoạch của từng chương trình, dự án xét thấy không còn phù hợp trong thực tế.

- Đánh giá tình hình thực hiện các CTMT trên địa bàn hàng tháng, 6 tháng, năm.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 12: Các thành viên BCĐ, các Sở chuyên quản Chương trình, các Ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị có trách nhiệm thi hành qui chế này.

- Quá trình thực hiện có gì không phù hợp, BCĐ các Sở chuyên quản CTMT báo cáo UBND tỉnh xem điều chỉnh, sửa đổi.
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